TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

            TỔ: SỬ-GDCD
                          Môn: Lịch Sử  11 CB
                                                        Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
 Câu 1.(4điểm)

         Trình bày nội dung, ý nghĩa của cuộc Duy Tân Minh Trị ở nhật Bản? Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?
Câu 2.(3điểm)

       Trình bày nguyên nhân sâu xa, duyên cớ trực tiếp của chiến tranh Thế giới thứ         nhất(1914-1918)?
Câu3.(3điểm)

     Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến Việt Nam? 
---------------Hết-----------------
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI (2013-2014)
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11
------------------------------

	Câu1:4(đ)
*Nội dung duy tân Minh Trị:(2đ)
 Cuối năm 1867 - đầu năm 1868, chế độ Mạc Phủ bị sụp đổ. Thiên hoàng Minh Trị sau khi lên ngôi đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ:
+  Chính trị: xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản; ban hành Hiến pháp năm 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến...( 0,5đ)
+  Kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống. . . (0,5đ)
​+ Quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng. (0,5đ)
+ Giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kỹ thuật, cử học sinh ưu tú du học ở phương Tây. (0,5đ)
* ý nghĩa: (1đ)
+ Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản. 

+ Tạo điều kiện cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản, đưa Nhật trở thành nước tư bản hùng mạnh ở châu á.
*Là cuộc CMTS: (1đ)
Tạo điều kiện cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản, đưa Nhật từ một nước PK trở thành nước tư bản hùng mạnh ở Châu á.

Câu 2(3đ)
*Nguyên nhâ sâu xa (2đ)
 -Chủ nghĩa tư bản phát triển theo quy luật không đều làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các đế quốc ở cuối XIX đầu XX.(0,5đ)
 -Sự phân chia thuộc địa giữa các đế quốc cũng không đều. Đế quốc già (Anh, Pháp) nhiều thuộc địa. Đế quốc trẻ (Đức, Mĩ) ít thuộc địa.=> Mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn đề thuộc địa nảy sinh và ngày càng gay gắt.(0,5đ)
Trong cuộc chạy đua giành giật thuộc địa, Đức là kẻ hiếu chiến nhất. Đức đã cùng Áo - Hung, Italia thành lập “phe liên minh”, năm 1882 chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới.
Để đối phó Anh đã ký với Nga và Pháp những Hiệp ước tay đôi hình thành phe Hiệp ước (đầu thế kỉ XX). (0,5đ)
Cả 2 khối quân sự đối đầu điên cuồng chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới ( chiến tranh đế quốc không thể tránh khỏi.(0,5đ)
*Duyên cớ trực tiếp (1đ)
Ngày 28/6/1914 một phần tử Xéc-bi ám sát hoàng thân kế vị ngôi vua Áo – Hung=>Đức,Áo chớp cơ hội để gây chiến tranh.
Câu 3:(3đ)

*Ý nghĩa CM tháng Mười: (2đ)
   -Đối với nước Nga: (1đ)
 
    +Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động…
    +Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   -Với thế giới (1đ)
    + Làm thay đổi cục diện thế giới…
     + Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới…
*Ảnh hưởng…(1đ)
    -Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam theo Cách mạng tháng Mười…

    -Sau CM tháng Mười phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa(trong đó có Việt Nam) gắn bó với phong trào công nhân ở các nước TB….

                                                      --- Hết---


